
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SLĐTBXH-NCC         Quảng  Bình, ngày        tháng 3 năm 2023 

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ  

điều dưỡng phục hồi sức khoẻ năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh. 

 

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng (Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 

24/7/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng (Nghị định số 75/2021/NĐ-CP); trên cơ sở đề nghị của Phòng Lao động 

- TBXH các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Điều dưỡng LP người có công, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định điều dưỡng người có công 

và thân nhân liệt sĩ năm 2023 và hướng dẫn thêm một số nội dung như sau: 

1. Đối tượng và nguyên tắc hưởng 

Thực hiện theo quy định tại Điều 84 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm một lần: 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách 

mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

- Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con 

là liệt sĩ trở lên. 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

- Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 

học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. 

- Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ 

quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng (Khoản 1 Điều 38 của Pháp lệnh). 

b) Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần: 

- Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sỹ, người có công nuôi liệt sĩ; vợ hoặc chồng của liệt sĩ; 

con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

- Anh hùng LLVT nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến. 

- Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 

học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%. 

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 

tế bị địch bắt tù, đày. 

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương Kháng chiến đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng (Khoản 2 Điều 38 của Pháp lệnh). 

* Lưu ý: Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng 

chế độ mức cao nhất của một đối tượng. 
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2. Chế độ, hình thức điều dưỡng phục hồi sức khoẻ 

2.1. Điều dưỡng tại nhà 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và 

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.   

2.2. Điều dưỡng tập trung 

Giao Trung tâm Điều dưỡng LP Người có công chủ trì, phối hợp với Phòng Lao 

động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng tập trung cho 

đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và khoản 2 

Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.  

Thời gian điều dưỡng tập trung: 05 ngày/đợt, không kể cả thời gian đi và về (theo 

Công văn số 364/SLĐTBXH-NCC ngày 16/03/2023 của Sở).  

 3. Thời gian và kinh phí đưa đón đối tượng điều dưỡng tập trung   

3.1. Thời gian điều dưỡng tập trung: Theo Lịch điều dưỡng tập trung (đính kèm) 

3.2. Kinh phí đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung 

Hỗ trợ kinh phí đưa đón đối tượng từ nhà đến Trung tâm Điều dưỡng LP Người 

có công tỉnh và ngược lại, cụ thể theo các mức sau đây: 

- Minh Hoá:     195.000đồng/ đối tượng 

- Tuyên Hoá:    175.000đồng/ đối tượng 

- Lệ Thủy, Quảng Trạch, Ba Đồn: 155.000đồng/ đối tượng 

- Bố Trạch, Quảng Ninh:   135.000đồng/ đối tượng 

- Đồng Hới:      60.000đồng/ đối tượng 

Phòng Lao động - TBXH có văn bản đề nghị tạm ứng kinh phí đưa đón đối tượng 

đi điều dưỡng tập trung (nếu cần), tập hợp hoá đơn chứng từ theo quy định để thanh 

quyết toán với Sở (qua Phòng KHTC) khi kết thúc đợt điều dưỡng. 

Ngoài mức hỗ trợ trên, đề nghị Phòng Lao động - TBXH báo cáo UBND cấp 

huyện xem xét, hỗ trợ thêm kinh phí từ nguồn cấp huyện để đưa đón đối tượng tại trung 

tâm xã hoặc cụm xã (nếu thiếu), hỗ trợ tiền ăn đi đường đối với các đối tượng ở xa; đảm 

bảo tổ chức chu đáo, an toàn, thuận tiện cho đối tượng trong suốt thời gian đi, về và tại 

điểm tập trung điều dưỡng. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố 

- Kịp thời triển khai tổ chức thực hiện chế độ điều dưỡng cho người có công và 

thân nhân liệt sĩ theo chỉ tiêu, lịch điều dưỡng và chế độ quy định hiện hành; kiểm tra, rà 

soát kỹ đối tượng trước khi thực hiện, không để xảy ra việc chi trùng, chi sai hoặc bỏ sót 

đối tượng đã đến niên hạn mà không được hưởng chế độ; cập nhật theo dõi đối tượng đã 

thực hiện điều dưỡng trong năm để chống trùng, sót; kịp thời báo cáo Sở xem xét, điều 

chỉnh khi địa phương có thay đổi về chỉ tiêu, hình thức điều dưỡng. 

- Mời đúng, đủ số người đi điều dưỡng tập trung theo lịch thông báo mỗi đợt; 

khuyến khích mỗi xã nên chỉ nên mời một đợt (đi cùng đợt) để đảm bảo tính tập trung, 

dễ đưa đón, đồng thời thông báo sớm cho đối tượng để họ có thời gian chủ động sắp xếp 



3 

 

việc riêng của bản thân, gia đình (lựa chọn đối tượng có đủ sức khỏe; không chọn những 

người già yếu, ốm đau hoặc bị mắc bệnh truyền nhiễm, không tự lực được trong sinh 

hoạt đi điều dưỡng tập trung); tạo điều kiện bố trí phương tiện đưa, đón đối tượng tại 

nơi thuận tiện nhất, gần nhất ( xã hoặc cụm xã) để đảm bảo an toàn cho đối tượng khi di 

chuyển; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều dưỡng LP người có công trong việc tiếp 

nhận, bàn giao đối tượng trong từng đợt điều dưỡng tập trung theo lịch đã thống nhất.  

- Tổ chức gặp mặt đối tượng trước khi đi điều dưỡng; cử 01 đối tượng có uy tín 

và năng lực làm trưởng đoàn để nắm bắt kịp thời các thông tin về sức khoẻ, những đề 

xuất, kiến nghị (nếu có) của đoàn mình trong mỗi đợt điều dưỡng. 

4.2. Trung tâm Điều dưỡng LP Người có công  

- Tổ chức thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung cho đối tượng người có công và 

thân nhân liệt sĩ theo quy định, đảm bảo chu đáo và an toàn cho đối tượng trong thời 

gian điều dưỡng tập trung. 

- Phối hợp với Phòng Người có công, phòng Kế hoạch - Tài chính Sở và các địa 

phương liên quan tham mưu tổ chức đưa đối tượng người có công đi điều dưỡng tập 

trung ngoài tỉnh (khi có kế hoạch của tỉnh), đảm bảo an toàn và chu đáo. 

Yêu cầu Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm 

Điều dưỡng LP Người có công tổ chức triển khai thực hiện chế độ điều dưỡng cho 

người có công và thân nhân liệt sĩ năm 2023 theo đúng qui định của Chính phủ và 

hướng dẫn này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở 

để được hướng dẫn./.  

Nơi nhận:              KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;   

- UBND huyện, TX, TP (để phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu VT, KH-TC, NCC (21b).  

 

 

 

      Trịnh Đình Dương 



Lịch điều dưỡng tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2023 

(Kèm theo Công văn số              /SLĐTBXH-NCC ngày        /3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình) 

Thứ 

tự 

đợt 

 

Thời gian  
Huyện, thị xã, thành phố và số lượng đối tượng theo đợt (người) Tổng số  

đối tượng 

điều dưỡng  

(người) 

Đón đối tượng 

(các địa phương giao tại 

TT Điều dưỡng LP NCC) 

Trả đối tượng 

(các địa phương đón tại 

TT Điều dưỡng LP 

NCC) 

Lệ 

Thủy 

Quảng 

Trạch 

Quảng 

Ninh 

Ba 

Đồn 

Đồng 

Hới 

Tuyên 

Hóa 

Minh 

Hóa 

Bố 

Trạch 

Thừa 

thiên 

Huế 

Đà 

Nẵng 

1 8 giờ, ngày 03/4/2023 Sáng ngày 08/4/2023 50             50     100 

2 8 giờ, ngày 10/4/2023 Sáng ngày 15/4/2023      40 40  20         100 

3 8 giờ, ngày 17/4/2023 Sáng ngày 22/4/2023  50           50     100 

4 8 giờ, ngày 22/5/2023 Sáng ngày 27/5/2023         40       61   101 

5 8 giờ, ngày 29/5/2023 Sáng ngày 03/6/2023 50       50           100 

6 8 giờ, ngày 05/6/2023 Sáng ngày 10/6/2023     50 41             91 

7 8 giờ, ngày 03/7/2023 Sáng ngày 08/7/2023             33     70 103 

8 8 giờ, ngày 10/7/2023 Sáng ngày 15/7/2023 50             50     100 

9 8 giờ, ngày 17/7/2023 Sáng ngày22/07/2023 50         50         100 

10 8 giờ, ngày 31/7/2023 Sáng ngày 05/8/2023      40       62     102 

11 8 giờ, ngày 07/8/2023 Sáng ngày 12/8/2023            34     70 104 

12 8 giờ, ngày 14/8/2023 Sáng ngày 19/8/2023       40 50          90 

13 8 giờ, ngày 21/8/2023 Sáng ngày 26/8/2023   50           50     100 

14 8 giờ, ngày 04/9/2023 Sáng ngày 09/9/2023 50 52                 102 

15 8 giờ, ngày 11/9/2023  Sáng ngày 16/9/2023 40         50         90 

16 8 giờ, ngày 18/9/2023  Sáng ngày 23/9/2023     40         50     90 

17 8 giờ, ngày 25/9/2023  Sáng ngày30/9/2023 50             50     100 

18  8 giờ, ngày 02/10/2023 Sáng ngày 07/10/2023 50 50                 100 

19 8 giờ, ngày 09/10/2023 Sáng ngày14/10/2023               50     50 

Tổng cộng (19 đợt) 390 202 130 161 140 120 67 412 61 140 1.823 
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